
Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện

1 10;20;CT VNC02
Gang Hoa Trung

Cụm Công nghiệp Trúc Mai, xã Lâu Thượng, 

huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

2 10;20;CT VNC02
Cty CPĐT & TM TNG

Xóm Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

3 10;20;CT VNC02
Bản Ná 6

Xóm Xuyên Sơn, xã Thần Xa, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

4 10;20;CT VNC02
Bản Ná 1

Xóm Xuyên Sơn, xã Thần Xa, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

5 10;20;CT VNC02
Bản Ná 2

Xóm Xuyên Sơn, xã Thần Xa, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

6 10;20;CT VNC02
Ngọc Sơn 3

Xóm Xuyên Sơn, xã Thần Xa, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

7 10;20;CT VNC02
Xuyên Sơn

Xóm Xuyên Sơn, xã Thần Xa, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

8 10;20;CT VNC02
Nam Thác Kiệm

Xóm Xuyên Sơn, xã Thần Xa, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

9 10;20;CT VNC02
Bản Ná 4

Xóm Xuyên Sơn, xã Thần Xa, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

10 10;20;CT VNC02
Bản Ná 5

Xóm Xuyên Sơn, xã Thần Xa, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

11 10;20;CT VNC02
Cty CPTM TNG (trạm số 3)

Xóm Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên, Việt Nam

12 15;CT VNC03
Công ty Bảo Thắng

Khu CN nhỏ Trúc Mai, xã Lâu Thượng, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên

13 15;CT VNC03
Cty TNHH Khánh Gia Thái Nguyên

Xóm Na Mấy, xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

14 15;CT VNC03
Hộ kinh doanh Trại gà Hiếu Vy

Xóm Tân Tiến, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

15 15;CT VNC03 Cty TNHH bê tông xây dựng Việt 

Cường

Xóm Đồng Chuối, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

16 15;CT VNC03CT
Z115

Xóm Trúc Mai, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

17 CT VNC01
NM Cốc Trúc Mai

Cụm công nghiệp Trúc Mai, xã Lâu Thượng, 

huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

18 CT VNC01 Cty TNHH Xây Dựng và Phát Triển 

Nông Thôn Miền Núi

Cụm Công Nghiệp nhỏ xóm Trúc Mai, xã Lâu 

Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

19 CT VNC01
Cty TNHH Khai Khoáng Quang Sơn

Xóm Xuyên Sơn, xã Thần Xa, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

20 CT VNC01
Công ty Thuốc Và Vị Thuốc Việt Nam

Xóm Làng Lai, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

21 CT VNC01
Bãi Mố

Mỏ Bãi Mố xóm Thượng Kim, xã Thần Xa, huyện 

Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Phụ lục X

LỊCH GHI CHỈ SỐ ĐIỆN LỰC VÕ NHAI

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-PCTN ngày     /01/2025 của Công ty Điện lực Thái Nguyên)
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22 CT VNC01
XN Khai thác đá La Hiên

Xóm Làng Lai, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

23 CT VNC01
Mỏ Kẽm Chì Cúc Đường

Xóm Tân Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

24 CT VNC01 Cty CP Đầu Tư Thương Mại Thủ đô 

Gió Ngàn

Xóm Thượng Kim, xã Thần Xa, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

25 CT VNC01
HTX Thành Tâm

Xóm Làng Giai, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

26 CT VNC01
Trần Phú

Xóm Tân Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

27 CT VNC01
Hộ KDCT Đồng Quảng Quế

Xóm Cây Thị, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên, Việt Nam

28 CT VNC01
Hộ kinh doanh Hoàng Việt Dũng

Xóm Trường Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

29 CT VNC01
Trạm bơm An Thành 2

Xóm An Thành, xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, 

Tỉnh Thái Nguyên

30 CT VNC01
Hồ Sinh Thái

Khu dân cư thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyển

31 CT VNC01
Agribank CN huyện Võ Nhai

TDP Tiền Phong, thị trấn Đình Cả, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên

32 CT VNC01
Chi cục thuế huyện Võ Nhai

Phố Thái Long, thị Trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

33 CT VNC01
Khu dân cư số 1

Khu dân cư số 1, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

34 CT VNC01
Nước Sạch Đình Cả

TDP Thái Long, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

35 CT VNC01
Hộ kinh doanh Dương Minh HIếu

Xóm Tân Thành, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

36 CT VNC01
Chu Thị Việt

Xóm Đồng Ẻn, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

37 CT VNC01
Chu Thị Việt 1

Xóm Đồng Ruộng, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

38 CT VNC01
Hộ kinh doanh Chu Thị Việt

Xóm Phương Bá, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

39 CT VNC01
Cty TNHH TM&MT Văn Giang

Xóm Thâm, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

40 CT VNC01
Hộ kinh doanh Thuật Trang

Xóm Thâm, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

41 CT VNC01
Hộ kinh doanh Bùi Văn Toàn

Xóm Thâm, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

42 CT VNC01
Hộ kinh doanh Vũ Thị Bích

Xóm Đoàn Kết, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

43 CT VNC01
Hộ KD Lê Văn Vấn

Xóm Tân Tiến, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên
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44 CT VNC01
Trạm bơm Pác Tác - Phương Giao

Xóm Pác Tác, xã Phương Giao, xã Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

45 CT VNC01
Hộ kinh doanh  cá thể Lê Văn Tâm

Xóm Tân Tiến, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

46 CT VNC01
Hộ kinh doanh cá thể Vũ Đức Hoàn

Xóm Mỏ Bễn, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

47 CT VNC01
Hợp Tác Xã Vạn Phúc

Xóm Cây Thị, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên, Việt Nam

48 CT VNC01
Hộ KDCT Phạm Vũ Dự

Xóm Tân Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

49 CT VNC01
Hộ KDCT Nguyễn Đức Nghiệp

Tổ DP số 2, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

50 CT VNC01
Hộ KDCT Nông Văn Cừ

Xóm Tân Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

51 CT VNC01
Hộ KDCT Đồng Quảng Quế

Xóm Na Đồng, xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

52 CT VNC01
Hộ kinh doanh Bế Thị Lan

Xóm La Mạ, xã Lâu thượng, huyện Võ nhai, tỉnh 

Thái nguyên

53 CT VNC01
Hộ kinh doanh Lưu Quang Trung

Xóm Đông Tiến, xã Bình Long, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái nguyên

54 CT VNC01
Cty TNHH Hải Thành

Xóm Nhâu, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

55 CT VNC01
Mỏ Đá Hiên Bình (1250kVA)

Xóm Làng Lai, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

56 CT VNC04
Mỏ đá Đônômít Làng Lai 2

Xóm Làng Lai, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

57 CT VNC04
Công ty cổ phần nhẫn

Mỏ Bãi Mố, xã Thần Xa, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

58 CT VNC04
Cty TNHH Thảo Trang Thái Nguyên

Xóm Xuân Hòa, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên, Việt Nam

59 CT VNC04
CÔNG TY TNHH HỒNG HƯNG

Xóm Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

60 CT VNC04
Trạm bơm An Thành 2

Xóm An Thành, xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

61 CT VNC04 Công ty CP đầu tư TM Thủ đô Gió 

Ngàn Xã Thần Xa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

62 CT VNC05
ĐôLôMít Làng Lai (HTX Hải Bình)

Xóm Làng Lai, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

63 CT VNC05
La Hiên 3 (HTX Hải Bình)

Xóm Hiên Bình, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

64 CT VNC05
La Hiên 4

Xóm Khuôn Vạc, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

65 CT VNC05
La Hiên 5

Xóm Khuôn Vạc, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên



Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện

66 CT VNC05
La Hiên 8

Xóm Khuôn Ngục, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

67 CT VNC05
HTX La Hiên (AVA)

Xóm Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

68 CT VNC05
Khuôn Vạc

Xóm Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

69 CT VNC05
Làng Lai 1 (HTX Hải Bình)

Xóm Trúc Mai, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

70 CT VNC05
Trường THPT Võ Nhai

Xóm Đồng Chăn, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

71 CT VNC05 Trường PTDT nội trú Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Xóm Suối Cạn, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

72 CT VNC06
Hộ kinh doanh Lê Đức Minh

Xóm Đông Thắng xã Bình Long, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

73 CT VNC06 Cty TNHH Thương Mại Đầu Tư 

SATABLE

Xóm Bắc Phong, xã Dân Tiến , Huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

74 CT VNC06
Hộ kinh doanh Lê Văn Bộ

Xóm Mìn, Xã Phương Giao, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

75 CT VNC06
Cty TNHH Tiến Hoa

Xóm Phượng Hoàng, xã Phú Thượng, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên

76 CT VNC06
Cty TNHH Sơn Thắng 2

Xóm Xuân Hòa, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

77 CT VNC06
Trạm sạc CHXD Miền Đông

Xóm Trúc Mai, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

78 CT VNC06
Cty CPSX  PTĐT Thành Phát

Xóm Đồng Ẻn, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

79 CT VNC06
Bảo hiểm xã hội huyện Võ Nhai

TDP Thái Long, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

80 CT VNC06
Khu dân cư Xuyên Sơn

Xóm Xuyên Sơn, xã Thần Xa, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

81
CT VN014 Lâu Thượng

Xóm La Mạ, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

82
CT VN015 Phú Thượng 3

Xóm Phượng Hoàng, xã Phú Thượng, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên

83
CT VN016 Làng Hang

Xóm Làng Hang, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

84
CT VN017 Làng Chiềng

Xóm Làng Chiềng, xã Lâu Thượng, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên

85
CT VN018 La Hiên 1

Xóm Phố, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái 

Nguyên

86
CT VN019 Phú Thượng 2

Xóm Đồng Mó, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

87
CT VN020 UB Huyện

TDP Làng Lường, thị trấn Đình Cả, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên
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88
CT VN021 Phú Thượng 1

Xóm Suối Cạn, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

89
CT VN022 TT Đình Cả 1

Tổ DP Tiền Phong, thị trấn Đình Cả, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên

90
CT VN023 La Hiên 2

Xóm Xuân Hoà, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

91
CT VN024 La Hiên 3

Xóm Hiên Bình, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

92
CT VNA25 UB Liên Minh

Xóm Vang, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

93
CT VNA26 Bản Nhâu

Xóm Nhâu, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

94
CT VNA27 Bản Thâm

Xóm Thâm, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

95
CT VNA28 Phú Thượng 4

Xóm Ba Nhất, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

96
CT VNA29 Na Đồng

Xóm Na Đồng, xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

97
CT VNA30 Na Cà

Xóm Na Cà, xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

98
CT VNA31 Na Mấy

Xóm Na Mấy, xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

99
CT VNA32 TT Đình Cả 2

Phố Thái Long, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

100
CT VNA33 Đồng Lạn

Xóm Ba Nhất, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

101
CT VNA34 Trúc Mai

Xóm Trúc Mai, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

102
CT VNA35 UB Vũ Chấn

Xóm Na Rang, xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

103
CT VNA36 Nước Hai

Xóm Mỏ Chì, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

104
CT VNA37 Cây Bòng AVA (La Hiên)

Xóm Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

105
CT VNA38 Ngọc Sơn 2

Xóm Ngọc Sơn, xã Thần Xa, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

106
CT VNA39 Đồng Bản

Xóm Đồng Bản, xã Bình Long, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

107
CT VNA40 Quảng Phúc

Xóm Quảng Phúc, xã Bình Long, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

108
CT VNA41 Tân Kim

Xóm Tân Kim, xã Thần Xa, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

109
CT VNA42 TT Y Tế - Nhánh Làng Lường

Tổ DP Làng Lường, thị trấn Đình Cả, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên
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110
CT VNA43 TT Đình Cả 3

Tổ DP số 2, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

111
CT VNA44 Nà Lay

Xóm Nà Lay, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

112
CT VNA45 Đồng Dong

Xóm Xuất Tác, xã Phương Giao, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

113
CT VNA46 Nà Canh

Xóm Nà Canh, xã Phương Giao, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

114
CT VNA47 Hạ Lương

Xóm Hạ Lương, xã Nghinh Tường, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên

115
CT VNA48 La Hiên 6

Xóm Hiên Minh, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

116
CT VNA49 Lũng Luông

Xóm Lũng Luông, xã Thượng Nung, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên

117
CT VNA50 Là Dương

Xóm Là Dương, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

118
CT VNA51 Tân Thành

Xóm Tân Thành, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

119
CT VNA52 Xóm Vang

Xóm Vang, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

120
CT VNA53 Huyện Ủy Võ Nhai

Xóm Làng Lường, thị trấn Đình Cả, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên

121
CT VNA54 La Hiên 7

Xóm Phố, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái 

Nguyên

122
CT VNA55 Phú Thượng 5

Xóm Mỏ Gà, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

123
CT VNA56 TT Đình Cả 4

Tổ DP số 1, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

124
CT VNA57 Tiền Phong

Tổ DP Tiền Phong, thị trấn Đình Cả, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên

125
CT VNA58 Đất Đỏ

Xóm Đất Đỏ, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

126
CT VNA59 TT Đình Cả 5

Xóm Đồng Chăn, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

127
CT VNA60 Ngọc Mỹ

Xóm Ngọc Mỹ, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

128
CT VNA61 Xóm Kẹ

Xóm Kẹ, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái 

Nguyên

129
CT VNA62 Khuôn Đã

Xóm Khuân Đã, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

130
CT VNA63 La Hiên 9

Xóm Đồng Đình, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

131
CT VNA64 La Hóa

Xóm La Hoá, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

132
CT VNA65 Đồng Mó

Xóm Đồng Mó, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

133
CT VNA66 Hang Hon

Xóm Hang Hon, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên



Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện

134
CT VNA67 Quảng Phúc 2

Xóm Chịp, xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

135
CT VNA68 Làng Cao

Xóm Làng Cao, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

136
CT VNA69 Nà Kháo

Xóm Nà Kháo, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

137
CT VNA70 Lũng Luông 1

Xóm Lũng Luông, xã Thượng Nung, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên

138
CT VNA71 CQT Phú Thượng 2

Xóm Mỏ Gà, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

139
CT VNA72 CQT Bản Thẩm

Xóm Nho, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

140
CT VNA73 Lâu Thượng 2

Xóm La Mạ, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

141
CT VNA74 Xóm Thâm

Xóm Thâm, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

142
CT VNA75 Bản Nhâu 2

Xóm Nhâu, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

143
CT VNA76 Xuân Hòa

Xóm Xuân Hoà, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

144
CT VNA77 Trúc Mai 2

Xóm Trúc Mai, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

145
CT VNB14 CQ Lâu Thượng

Xóm La Mạ, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

146
CT VNB15 CQ Phú Thượng 3

Xóm Phượng Hoàng, xã Phú Thượng, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên

147
CT VNB16 CQ Làng Hang

Xóm Làng Hang, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

148
CT VNB17 CQ Làng Chiềng

Xóm Làng Chiềng, xã Lâu Thượng, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên

149
CT VNB18 CQ La Hiên 1

Xóm Phố, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái 

Nguyên

150
CT VNB19 CQ Phú Thượng 2

Xóm Đồng Mó, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

151
CT VNB20 CQ UB Huyện

TDP Làng Lường, thị trấn Đình Cả, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên

152
CT VNB21 CQ Phú Thượng 1

Xóm Suối Cạn, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

153
CT VNB22 CQ TT Đình Cả 1

Tổ DP Tiền Phong, thị trấn Đình Cả, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên

154
CT VNB23 CQ La Hiên 2

Xóm Xuân Hoà, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

155
CT VNB24 CQ La Hiên 3

Xóm Hiên Bình, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

156
CT VNB25 CQ UB Liên Minh

Xóm Vang, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

157
CT VNB26 CQ Bản Nhâu

Xóm Nhâu, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

158
CT VNB27 CQ Bản Thâm

Xóm Thâm, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

159
CT VNB28 CQ Phú Thượng 4

Xóm Ba Nhất, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên



Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện

160
CT VNB29 CQ Na Đồng

Xóm Na Đồng, xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

161
CT VNB30 CQ Na Cà

Xóm Na Cà, xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

162
CT VNB31 CQ Na Mấy

Xóm Na Mấy, xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

163
CT VNB32 CQ TT Đình Cả 2

Phố Thái Long, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

164
CT VNB33 CQ Đồng Lạn

Xóm Ba Nhất, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

165
CT VNB34 CQ Trúc Mai

Xóm Trúc Mai, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

166
CT VNB35 CQ UB Vũ Chấn

Xóm Na Rang, xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

167
CT VNB36 CQ Nước Hai

Xóm Mỏ Chì, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

168
CT VNB37 CQ Cây Bòng AVA (La Hiên)

Xóm Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

169
CT VNB38 CQ Ngọc Sơn 2

Xóm Ngọc Sơn, xã Thần Xa, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

170
CT VNB39 CQ Đồng Bản

Xóm Đồng Bản, xã Bình Long, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

171
CT VNB40 CQ Quảng Phúc

Xóm Quảng Phúc, xã Bình Long, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

172
CT VNB41 CQ Tân Kim

Xóm Tân Kim, xã Thần Xa, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

173
CT VNB42 CQ TT Y Tế - Nhánh Làng Lường

Tổ DP Làng Lường, thị trấn Đình Cả, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên

174
CT VNB43 CQ TT Đình Cả 3

Tổ DP số 2, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

175
CT VNB44 CQ Nà Lay

Xóm Nà Lay, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

176
CT VNB45 CQ Đồng Dong

Xóm Xuất Tác, xã Phương Giao, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

177
CT VNB46 CQ Nà Canh

Xóm Nà Canh, xã Phương Giao, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

178
CT VNB47 CQ Hạ Lương

Xóm Hạ Lương, xã Nghinh Tường, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên

179
CT VNB48 CQ La Hiên 6

Xóm Hiên Minh, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

180
CT VNB49 CQ Lũng Luông

Xóm Lũng Luông, xã Thượng Nung, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên

181
CT VNB50 CQ Là Dương

Xóm Là Dương, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

182
CT VNB51 CQ Tân Thành

Xóm Tân Thành, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

183
CT VNB52 CQ Xóm Vang

Xóm Vang, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

184
CT VNB53 CQ Huyện Ủy Võ Nhai

Xóm Làng Lường, thị trấn Đình Cả, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên

185
CT VNB54 CQ La Hiên 7

Xóm Phố, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái 

Nguyên



Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện

186
CT VNB55 CQ Phú Thượng 5

Xóm Mỏ Gà, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

187
CT VNB56 CQ TT Đình Cả 4

Tổ DP số 1, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

188
CT VNB57 CQ Tiền Phong

Tổ DP Tiền Phong, thị trấn Đình Cả, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên

189
CT VNB58 CQ Đất Đỏ

Xóm Đất Đỏ, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

190
CT VNB59 CQ TT Đình Cả 5

Xóm Đồng Chăn, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

191
CT VNB60 CQ Ngọc Mỹ

Xóm Ngọc Mỹ, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

192
CT VNB61 CQ Xóm Kẹ

Xóm Kẹ, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái 

Nguyên

193
CT VNB62 CQ Khuôn Đã

Xóm Khuân Đã, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

194
CT VNB63 CQ La Hiên 9

Xóm Đồng Đình, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

195
CT VNB64 CQ La Hóa

Xóm La Hoá, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

196
CT VNB65 CQ Đồng Mó

Xóm Đồng Mó, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

197
CT VNB66 CQ Hang Hon

Xóm Hang Hon, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

198
CT VNB67 CQ Quảng Phúc 2

Xóm Chịp, xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

199
CT VNB68 CQ Làng Cao

Xóm Làng Cao, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

200
CT VNB69 CQ Nà Kháo

Xóm Nà Kháo, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

201
CT VNB70 CQ Lũng Luông 1

Xóm Lũng Luông, xã Thượng Nung, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên

202
CT VNB71 CQ CQT Phú Thượng 2

Xóm Mỏ Gà, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

203
CT VNB72 CQ CQT Bản Thẩm

Xóm Nho, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

204
CT VNB73 CQ Lâu Thượng 2

Xóm La Mạ, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

205
CT VNB74 CQ xóm Thâm

Xóm Thâm, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

206
CT VNB75 CQ Bản Nhâu 2

Xóm Nhâu, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

207
CT VNB76 CQ Xuân Hòa

Xóm Xuân Hoà, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

208
CT VNB77 CQ Trúc Mai 2

Xóm Trúc Mai, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

209
CT VNN01 Làng Đèn

Xóm Làng Đèn, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

210
CT VNN02 Cầu Nhọ

Xóm Cầu Nhọ, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

211
CT VNN03 Đồng Ruộng

Xóm Đồng Ruộng, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên



Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện

212
CT VNN04 Na Mọ 1

Xóm Tân Thành, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

213
CT VNN05 Mỏ Bễn

Xóm Mỏ Bễn, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

214
CT VNN06 Đồng Ẻn

Xóm Đồng Ẻn, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

215
CT VNN07 Mỏ Đinh

Xóm Mỏ Đinh, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

216
CT VNN08 Làng Tràng

Xóm Làng Tràng, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

217
CT VNN09 Lò Gạch

Xóm Lò Gạch, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

218
CT VNN10 Chòi Hồng

Xóm Chòi Hồng, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

219
CT VNN11 Na Mọ 2

Xóm Thành Tiến, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

220
CT VNN12 Khuôn Ruộng

Xóm Tân Đào, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

221
CT VNN13 Nà Bo

Xóm Là Bo, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

222
CT VNN14 Mỏ Đinh 2

Xóm Mỏ Đinh, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

223
CT VNN15 Mỏ Bễn 2

Xóm Nà Lưu, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

224
CT VNN16 Chòi Hồng 2

Xóm Chòi Hồng, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

225
CT VNN17 Đồng Bài

Xóm Đồng Bài, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

226
CT VNN18 Đồng Ẻn 2

Xóm Đồng Ẻn, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

227
CT VNN19 Khuôn Ruộng 2

Xóm Là Lưu, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

228
CT VNNB1 CQ Làng Đèn

Xóm Làng Đèn, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

229
CT VNNB10 CQ Chòi Hồng

Xóm Chòi Hồng, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

230
CT VNNB11 CQ Na Mọ 2

Xóm Thành Tiến, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

231
CT VNNB12 CQ Khuôn Ruộng

Xóm Tân Đào, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

232
CT VNNB13 CQ Nà Bo

Xóm Là Bo, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

233
CT VNNB14 CQ Mỏ Đinh 2

Xóm Mỏ Đinh, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

234
CT VNNB15 CQ Mỏ Bễn 2

Xóm Nà Lưu, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

235
CT VNNB16 CQ Chòi Hồng 2

Xóm Chòi Hồng, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

236
CT VNNB17 CQ Đồng Bài

Xóm Đồng Bài, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

237
CT VNNB18 CQ Đồng Ẻn 2

Xóm Đồng Ẻn, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên
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Lịch ghi 
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Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện

238
CT VNNB19 CQ Khuôn Ruộng 2

Xóm Là Lưu, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

239
CT VNNB2 CQ Cầu Nhọ

Xóm Cầu Nhọ, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

240
CT VNNB3 CQ Đồng Ruộng

Xóm Đồng Ruộng, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

241
CT VNNB4 CQ Na Mọ 1

Xóm Tân Thành, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

242
CT VNNB5 CQ Mỏ Bễn

Xóm Mỏ Bễn, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

243
CT VNNB6 CQ Đồng Ẻn

Xóm Đồng Ẻn, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

244
CT VNNB7 CQ Mỏ Đinh

Xóm Mỏ Đinh, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

245
CT VNNB8 CQ Làng Tràng

Xóm Làng Tràng, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

246
CT VNNB9 CQ Lò Gạch

Xóm Lò Gạch, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

247
CT VNNT01 UB Bình Long

Xóm Phố, xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

248
CT VNNT02 Đại Long

Xóm Đại Long, xã Bình Long, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

249
CT VNNT03 Long Thành

Xóm Long Thành, xã Bình Long, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

250
CT VNNT04 Thôn Vẽn

Xóm Vẽn, xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

251
CT VNNT05 Đông Tiến 1

Xóm Chiến Thắng, Xã Bình Long, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên

252
CT VNNT06 Đoàn Kết

Xóm Đoàn Kết, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

253
CT VNNT07 Đồng Chuối

Xóm Đồng Chuối, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

254
CT VNNT08 Tân Tiến 1

Xóm Tân Tiến, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

255
CT VNNT09 Làng Mười

Xóm Làng Mười, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

256
CT VNNT10 Làng Chẽ

Xóm Làng Chẽ, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

257
CT VNNT11 UB Phương Giao

Xóm Mìn, xã Phương Giao, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

258
CT VNNT12 Nà Mè

Xóm Nà Mè, xã Phương Giao, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

259
CT VNNT13 Suối Đu

Xóm Giữa, xã Phương Giao, huyện Võ Nhai, 

tỉnhThái Nguyên

260
CT VNNT14 Nà Hang

Xóm Làng Hang, xã Phương Giao, huyện Võ 

Nhai, tỉnhThái Nguyên

261
CT VNNT15 Phương Đông

Xóm Phương Đông, xã Phương Giao, huyện Võ 

Nhai, tỉnhThái Nguyên

262
CT VNNT16 Thượng Nung

Xóm Trung Thành, xã Thượng Nung, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên

263
CT VNNT17 UB Thần Sa

Xóm Kim Sơn, xã Thần Xa, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên



Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện

264
CT VNNT18 Ngọc Sơn 1

Xóm Ngọc Sơn 1, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

265
CT VNNT19 Hạ Sơn Giao

Xóm Hạ Sơn Giao, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

266
CT VNNT20 UB Nghinh Tường

Xóm Bản Chang, xã Nghinh Tường, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên

267
CT VNNT21 Bản Cái

Xóm Bản Cái, xã Nghinh Tường, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

268
CT VNNT22 Bản Nhàu

Xóm Bản Nhàu, xã Nghinh Tường, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên

269
CT VNNT23 Nà Nẹng

Xóm Nà Lẹng, xã Nghinh Tường, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

270
CT VNNT24 Bản Dãi

Xóm Bản Rãi, xã Nghinh Tường, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

271
CT VNNT25 UB Sảng Mộc

Xóm Khuổi Uốn, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

272
CT VNNT26 Nghinh Tác

Xóm Nghinh Tác, xã Nghinh Tường, huyện Võ 

hai, tỉnh Thái Nguyên

273
CT VNNT27 Nà Ka

Xóm Nà Ka, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

274
CT VNNT28 Bản Chương

Xóm Bản Chương, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

275
CT VNNT29 Cúc Đường 1

Xóm Trường Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

276
CT VNNT30 Cúc Đường 2

Xóm Bình Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

277
CT VNNT31 Lân Nguộc

Xóm Bình Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

278
CT VNNT32 Đồng Vòi

Xóm Đồng Vòi, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

279
CT VNNT33 Tân Tiến 2

Xóm Tân Tiến, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

280
CT VNNT34 Đồng Rã

Xóm Đồng Rã, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

281
CT VNNT35 Thịnh Khánh

Xóm Thịnh Khánh, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

282
CT VNNT36 Đông Tiến 2

Xóm Chiến Thắng, xã Bình Long, huyện Võ Nhai. 

tỉnh Thái Nguyên

283
CT VNNT37 Trại Rẽo

Xóm Trại Rẽo, xã Bình Long, huyện Võ Nhai. tỉnh 

Thái Nguyên

284
CT VNNT38 An Thành

Xóm An Thành, xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

285
CT VNNT39 Tân Sơn

Xóm Tân Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

286
CT VNNT40 Đồng Héo

Xóm Tân Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

287
CT VNNT41 Ba Phiêng

Xóm Ba Phiêng, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

288
CT VNNT42 Xóm Phố - Bình Long

Xóm Phố, xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

289
CT VNNT43 Đồng Ươm

Xóm Tân Tiến, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên



Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện

290
CT VNNT44 Làng Chẽ 2

Xóm Làng Chẽ, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

291
CT VNNT45 Nác 1

Xóm Nác, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

292
CT VNNT46 Nác 3

Xóm Nác, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

293
CT VNNT47 Ba Nhất

Xóm Ba Nhất, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

294
CT VNNT48 Khuân Nang

Xóm Khuân Nang, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

295
CT VNNT49 Khe Rạc

Xóm Khe Rạc, xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

296
CT VNNT50 Cao Sơn

Xóm Cao Sơn, xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

297
CT VNNT51 Đồng Đình

Xóm Đồng Đình, xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

298
CT VNNT52 Khe Cái 1

Xóm Khe Cái, xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

299
CT VNNT53 Khe Cái 2

Xóm Khe Cái, xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

300
CT VNNT54 Khe Rịa

Xóm Khe Rịa, xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

301
CT VNNT55 Mỏ Chì 1

Xóm Mỏ Chì, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

302
CT VNNT56 Mỏ Chì 2

Xóm Mỏ Chì, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

303
CT VNNT57 Trung Thành 3

Xóm Trung Thành, xã Thượng Nung, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên

304
CT VNNT58 Lũng Hoài

Xóm Lũng Hoài, xã Thượng Nung, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên

305
CT VNNT59 Khuổi Mèo

Xóm Khuổi Mèo, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

306
CT VNNT60 Tân Lập

Xóm Tân Lập, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

307
CT VNNT61 Khuổi Chạo

Xóm Khuổi Chạo, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

308
CT VNNT62 Bản Nưa

Xóm Bản Nưa, xã Nghinh Tường, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

309
CT VNNT63 Thượng Lương

Xóm Thượng Lương, xã Nghinh Tường, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên

310
CT VNNT64 Na Hấu

Xóm Na Hấu, xã Nghinh Tường, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

311
CT VNNT66 Na Bả

Xóm Na Bả, xã Phương Giao, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

312
CT VNNT67 Lân Thùng

Xóm Đồng Dong, xã Phương Giao, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên

313
CT VNNT68 Hạ Kim

Xóm Thượng Kim, xã Thần Xa, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

314
CT VNNT69 Lân Chiêu

Xóm La Mạ, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

315
CT VNNT70 Tân Dương

Xóm Là Dương, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên



Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện

316
CT VNNT71 Làng Lớn

Xóm Trung Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

317
CT VNNT72 Lân Vai

Xóm Lân Vai, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

318
CT VNNT73 Nác 2

Xóm Nác, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

319
CT VNNT74 Cao Biền

Xóm Cao Biền,xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

320
CT VNNT75 Tân Tiến 3

Xóm Đồng Rã, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

321
CT VNNT76 Đào Ngà

Xóm An Long, xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

322
CT VNNT77 Nác 4

Xóm Nác, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

323
CT VNNT78 Bình Long 2

Xóm Cây Trôi, xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

324
CT VNNT79 Tân Tiến 4

Xóm Tân Tiến, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

325
CT VNNT80 Cúc Đường 3

Xóm Tân Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

326
CT VNNT81 Bản Chương 2

Xóm Bản Chấu, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

327
CT VNNT82 Xóm Xuyên Sơn

Xóm Xuyên Sơn, Xã Thần Xa, Huyện Võ Nhai, 

Tỉnh Thái Nguyên

328
CT VNNTB1 CQ UB Bình Long

Xóm Phố, xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

329
CT VNNTB2 CQ Đại Long

Xóm Đại Long, xã Bình Long, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

330
CT VNNTB3 CQ Long Thành

Xóm Long Thành, xã Bình Long, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

331
CT VNNTB4 CQ Thôn Vẽn

Xóm Vẽn, xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

332
CT VNNTB5 CQ Đông Tiến 1

Xóm Chiến Thắng, Xã Bình Long, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên

333
CT VNNTB6 CQ Đoàn Kết

Xóm Đoàn Kết, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

334
CT VNNTB7 CQ Đồng Chuối

Xóm Đồng Chuối, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

335
CT VNNTB8 CQ Tân Tiến 1

Xóm Tân Tiến, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

336
CT VNNTB9 CQ Làng Mười

Xóm Làng Mười, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

337
CT VNTB10 CQ Làng Chẽ

Xóm Làng Chẽ, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

338
CT VNTB11 CQ UB Phương Giao

Xóm Mìn, xã Phương Giao, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

339
CT VNTB12 CQ Nà Mè

Xóm Nà Mè, xã Phương Giao, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

340
CT VNTB13 CQ Suối Đu

Xóm Giữa, xã Phương Giao, huyện Võ Nhai, 

tỉnhThái Nguyên

341
CT VNTB14 CQ Nà Hang

Xóm Làng Hang, xã Phương Giao, huyện Võ 

Nhai, tỉnhThái Nguyên



Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện

342
CT VNTB15 CQ Phương Đông

Xóm Phương Đông, xã Phương Giao, huyện Võ 

Nhai, tỉnhThái Nguyên

343
CT VNTB16 CQ Thượng Nung

Xóm Trung Thành, xã Thượng Nung, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên

344
CT VNTB17 CQ UB Thần Sa

Xóm Kim Sơn, xã Thần Xa, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

345
CT VNTB18 CQ Ngọc Sơn 1

Xóm Ngọc Sơn 1, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

346
CT VNTB19 CQ Hạ Sơn Giao

Xóm Hạ Sơn Giao, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

347
CT VNTB20 CQ UB Nghinh Tường

Xóm Bản Chang, xã Nghinh Tường, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên

348
CT VNTB21 CQ Bản Cái

Xóm Bản Cái, xã Nghinh Tường, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

349
CT VNTB22 CQ Bản Nhàu

Xóm Bản Nhàu, xã Nghinh Tường, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên

350
CT VNTB23 CQ Nà Nẹng

Xóm Nà Lẹng, xã Nghinh Tường, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

351
CT VNTB24 CQ Bản Dãi

Xóm Bản Rãi, xã Nghinh Tường, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

352
CT VNTB25 CQ UB Sảng Mộc

Xóm Khuổi Uốn, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

353
CT VNTB26 CQ Nghinh Tác

Xóm Nghinh Tác, xã Nghinh Tường, huyện Võ 

hai, tỉnh Thái Nguyên

354
CT VNTB27 CQ Nà Ka

Xóm Nà Ka, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

355
CT VNTB28 CQ Bản Chương

Xóm Bản Chương, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

356
CT VNTB29 CQ Cúc Đường 1

Xóm Trường Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

357
CT VNTB30 CQ Cúc Đường 2

Xóm Bình Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

358
CT VNTB31 CQ Lân Nguộc

Xóm Bình Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

359
CT VNTB32 CQ Đồng Vòi

Xóm Đồng Vòi, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

360
CT VNTB33 CQ Tân Tiến 2

Xóm Tân Tiến, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

361
CT VNTB34 CQ Đồng Rã

Xóm Đồng Rã, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

362
CT VNTB35 CQ Thịnh Khánh

Xóm Thịnh Khánh, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

363
CT VNTB36 CQ Đông Tiến 2

Xóm Chiến Thắng, xã Bình Long, huyện Võ Nhai. 

tỉnh Thái Nguyên

364
CT VNTB37 CQ Trại Rẽo

Xóm Trại Rẽo, xã Bình Long, huyện Võ Nhai. tỉnh 

Thái Nguyên

365
CT VNTB38 CQ An Thành

Xóm An Thành, xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

366
CT VNTB39 CQ Tân Sơn

Xóm Tân Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

367
CT VNTB40 CQ Đồng Héo

Xóm Tân Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên
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368
CT VNTB41 CQ Ba Phiêng

Xóm Ba Phiêng, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

369
CT VNTB42 CQ Xóm Phố - Bình Long

Xóm Phố, xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

370
CT VNTB43 CQ Đồng Ươm

Xóm Tân Tiến, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

371
CT VNTB44 CQ Làng Chẽ 2

Xóm Làng Chẽ, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

372
CT VNTB45 CQ Nác 1

Xóm Nác, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

373
CT VNTB46 CQ Nác 3

Xóm Nác, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

374
CT VNTB47 CQ Ba Nhất

Xóm Ba Nhất, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

375
CT VNTB48 CQ Khuân Nang

Xóm Khuân Nang, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

376
CT VNTB49 CQ Khe Rạc

Xóm Khe Rạc, xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

377
CT VNTB50 CQ Cao Sơn

Xóm Cao Sơn, xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

378
CT VNTB51 CQ Đồng Đình

Xóm Đồng Đình, xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

379
CT VNTB52 CQ Khe Cái 1

Xóm Khe Cái, xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

380
CT VNTB53 CQ Khe Cái 2

Xóm Khe Cái, xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

381
CT VNTB54 CQ Khe Rịa

Xóm Khe Rịa, xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

382
CT VNTB55 CQ Mỏ Chì 1

Xóm Mỏ Chì, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

383
CT VNTB56 CQ Mỏ Chì 2

Xóm Mỏ Chì, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

384
CT VNTB57 CQ Trung Thành 3

Xóm Trung Thành, xã Thượng Nung, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên

385
CT VNTB58 CQ Lũng Hoài

Xóm Lũng Hoài, xã Thượng Nung, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên

386
CT VNTB59 CQ Khuổi Mèo

Xóm Khuổi Mèo, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

387
CT VNTB60 CQ Tân Lập

Xóm Tân Lập, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

388
CT VNTB61 CQ Khuổi Chạo

Xóm Khuổi Chạo, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

389
CT VNTB62 CQ Bản Nưa

Xóm Bản Nưa, xã Nghinh Tường, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

390
CT VNTB63 CQ Thượng Lương

Xóm Thượng Lương, xã Nghinh Tường, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên

391
CT VNTB64 CQ Na Hấu

Xóm Na Hấu, xã Nghinh Tường, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên

392
CT VNTB66 CQ Na Bả

Xóm Na Bả, xã Phương Giao, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

393
CT VNTB67 CQ Lân Thùng

Xóm Đồng Dong, xã Phương Giao, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên




